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	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TÍNH LỚP 9

Năm học 2016-2017

MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề này gồm 05câu, 02 trang)


Câu I (2,0 điểm).

1/ Chọn 7 chất rắn khác nhau mà khi cho 7 chất đó lần lượt tác dụng với dung dịch HCl có 7 chất khí khác nhau thoát ra. Viết các phương trình phản ứng minh hoạ.

2/ Cho các sơ đồ phản ứng hoá học sau đây:



X1 + X2 → Na2CO3 + H2O

[image: image73.wmf]0

t

        X3 + H2O


     

X2 + X4 + H2
X5 + X2 → X6 + H2O



X6 + CO2 + H2O → X7 + X1

[image: image74.wmf]0

t

   

   X5  


   
       X8 + O2

Chọn các chất X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8 thích hợp và hoàn thành các phương trình hoá học của các phản ứng trên.

3/ Em hãy đề xuất thêm 4 phản ứng khác nhau để trực tiếp điều chế X2

 Câu II(2 điểm)

1. Từ CaC2 (canxicacbua), các chất vô cơ và điều kiện cần thiết có đầy đủ.Viết các phương trình hóa học điều chế etyl axetat (ghi điều kiện phản ứng). 

2 Hỗn hợp khí A gồm 2 hiđrocacbon. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít A trong khí oxi thu được 1,6 lít  khí CO2 và 1,4 lít hơi nước.

Xác định công thức phân tử các hiđrocacbon có trong hỗn hợp khí A, biết rằng thể tích các khí và hơi nước đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Câu III:(2điểm)

 1. Cho hỗn hợp gồm rượu etylic, axit axetic, nước. Trình bày phương pháp tách riêng rượu etylic nguyên chất và axit axetic (có thể lẫn nước) từ hỗn hợp trên? Viết phương trình phản ứng minh họa (nếu có).

 2/ Những khí thải (CO2, SO2…) trong quá trình sản xuất gang thép có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường xung quanh? Dẫn ra một số phản ứng để giải thích. Em hãy đề nghị biện pháp để chống ô nhiễm môi trường ở khu dân cư gần cơ sở sản xuất gang thép.
. Câu IV:(2 điêm)
Chia 80 (g) hỗn hợp X gồm sắt và một oxit của sắt thành hai phần bằng nhau:

Hoà tan hết phần I vào 400 (g) dung dịch HCl 16,425% được dung dịch A và 6,72 lít khí H2 (đktc). Thêm 60,6 (g) nước vào A được dung dịch B, nồng độ % của HCl dư trong B là 2,92%.

1/ Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X và xác định công thức của oxit sắt.

2/ Cho phần II tác dụng vừa hết với H2SO4 đặc nóng rồi pha loãng dung dịch sau phản ứng bằng nước, ta thu được dung dịch E chỉ chứa Fe2(SO4)3. Cho 10,8 (g) bột Mg vào 300 ml  dung dịch E khuấy kĩ, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12,6 (g) chất rắn C và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được m (g) chất rắn F (trong điều kiện thí nghiệm BaSO4 không bị phân huỷ). Tính CM của dung dịch E và giá trị m.

.Câu V.(2 điểm)
      Có một hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ. Cứ b gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M được 2 muối CnH2n+1COONa và CpH2p+1COONa và một ancol CmH2m+1OH. Lấy toàn bộ lượng ancol cho phản ứng hết với Natri thu được 1,68 lít H2.Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X cần dùng vừa hết 3,248 lít O2, thu được 2,912 lít CO2.Cho biết thể tích các khí đo đktc.Xác định công thức của các chất có trong hỗn hợp X

Cho: C=12; Cl =35,5; H = 1; Al = 27; Na = 23; O = 16; Ca = 40; Ba = 137; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Mg = 24.

- - -Hết- - 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Câu I
	Mỗi pt 0,13 đ, nếu không cân bằng trừ nửa số điểm của phương trình.

	1


	Các chất rắn có thể chọn lần lượt là:
Zn; FeS; Na2SO3; CaCO3; MnO2; CaC2; Al4C3

	
	Các ptpư: Zn + 2HCl       
[image: image1.wmf]®

       ZnCl2 + H2

	
	
FeS + 2HCl

[image: image2.wmf]®


FeCl2 + H2S

	
	
Na2SO3 + 2HCl   
[image: image3.wmf]®


2NaCl + SO2 + H2O

	
	
CaCO3 + 2HCl 
[image: image4.wmf]®

CaCl2 + CO2 + H2O

	
	
MnO2 + 4HCl      
[image: image5.wmf]®

      MnCl2 + Cl2 + H2O

	
	
CaC2 + 2HCl

[image: image6.wmf]®

CaCl2 + C2H2

	
	
Al4C3 + 12HCl
4      
[image: image7.wmf]®

    AlCl3 + 3CH4

	2


	Các chất thích hợp với X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8 lần lượt có thể là:
X1: NaHCO3, X2: NaOH, X3: NaCl, X5: Al2O3, X6: NaAlO2, X7: Al(OH)3, X8: Al

	
	Các phương trình hóa học lần lượt là:
NaHCO3 + NaOH

[image: image8.wmf]®

     Na2CO3 + H2O

	
	2NaCl + 2H2O
        
[image: image9.wmf]®

      2NaOH + Cl2 + H2

	
	Al2O3 + 2NaOH

[image: image10.wmf]®

   2NaAlO2 + H2O



	
	NaAlO2 + CO2 + 2H2O
[image: image11.wmf]®

  Al(OH)3 + NaHCO3

	
	[image: image76.wmf]0

t


2Al2O3 
            4Al + 3O2



	3
	Để trực tiếp điều chế ra NaOH ta có thể sử dụng thêm các phản ứng:

2Na + 2H2O
       2NaOH + H2

	
	
Na2O + H2O
       2NaOH

	
	
Na2CO3 + Ba(OH)2
        2NaOH + BaCO3

	 Câu II
	

	
	1

1đ
	Điều chế Etyl axetat:

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2                                                                              0,2đ

C2H2 + H2 
[image: image12.wmf]0

,

tPd
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 CH2=CH2                                                           0,2đ     

 CH2=CH2 + H2O 
[image: image13.wmf]axit

¾¾®

 C2H5OH                                                    0,2đ

C2H5OH + O2   
[image: image14.wmf]xt

¾¾®

CH3COOH + H2O  (xt: men giấm)                  0,2đ

CH3COOH + C2H5OH  
[image: image15.wmf]24

,

o
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¾¾¾¾®

¬¾¾¾¾

 H2O + CH3COOC2H5.               0,2đ



	
	
	

	
	2

0,25

0,25

0,5

1/ Đặt công thức chung của các chất trong hỗn hợp là CxHy.
PTHH : CxHy.+ ( x + [image: image16]) O2 [image: image17] xCO2 + [image: image18]H2O (1)

Từ (1) : thể tích CO2 =  x . thể tích CxHy ( 1,6 = x.

Do đó A phải chứa 1 chất có số nguyên tử C < 1,6   => A chứa CH4.

Thể tích hơi H2O = [image: image19]. thể tích CxHy  ( 1,4 = [image: image20]    => y = 2,8

( Trong A có 1 hidrocacbon có số nguyên tử H < 2,8, chất còn lại chứa 2 nguyên tử H. Đặt công thức là CnH2.

Gọi thể tích của riêng CH4 trong 1 lit A là a lit.
(  Thể tích riêng của CxH2 = 1 – a (lit).

( y = [image: image21] = 2,8 ( a = 0,4.

( n = [image: image22] = 1,6 (  n = 2.

Công thức của CnH2 là C2H2 .
Vậy công thức phân tử của các chất trong hỗn hợp A là CH4 và C2H2 .
0,25

0,25

0,5
IV
1
Đặt công thức của oxit sắt là FexOy
Các phương trình hoá học:


Fe + 2HCl
  
[image: image23.wmf]®

      FeCl2 + H2      (1)                                          0,25


FexOy + 2yHCl
[image: image24.wmf]®

  
[image: image25.wmf]2y

x

xFeCl

+ yH2O   (2)


nHCl ban đầu 
[image: image26.wmf]400.16,425

1,8

100.36,5

==

 (mol); 
[image: image27.wmf]2

H

6,72

n0,3

22,4

==

  (mol)
mddB = 400 + 40 – 0,3.2 + 60,6 = 500 (g)                                               0,125


[image: image28.wmf]®

 nHCl dư 
[image: image29.wmf]2,92.500

0,4

100.36,5

==

 (mol).


[image: image30.wmf]®

 nHCl đã phản ứng ở (1) và (2) = 1,8 – 0,4 = 1,4  (mol)                       
Từ (1): nHCl = 
[image: image31.wmf]2

H

2n

= 2.0,3 = 0,6 (mol)
Từ (1): nFe = 
[image: image32.wmf]2

H

n

= 0,3 (mol) 
[image: image33.wmf]®

mFe = 0,3.56.2 = 33,6 (g)                       0,125


[image: image34.wmf]®



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image35.wmf]xy

FeO

m

= (40 – 16,8)2 = 46,4 (g)

[image: image36.wmf]®

 nHCl ở (2) = 1,4 – 0,6 = 0,8 (mol)
Từ (2): 
[image: image37.wmf]xy

FeO

10,4

n.0,8

2yy

==



[image: image38.wmf]®

ta có: 
[image: image39.wmf]0,4x3

(56x16y)23,2

yy4

+=®=

                                        0,125
Vậy công thức của FexOy là Fe3O4
2
Các pthh: 

2Fe + 6H2SO4đ

Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O   (1)


2Fe3O4 + 10H2SO4đ
            3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O  (2)


Fe2(SO4)3 + Mg

2FeSO4 + MgSO4    (3)

           FeSO4 + Mg

    Fe + MgSO4    (4)


Ba(ỌH)2 + MgSO4

BaSO4 + Mg(OH)2    (5)

Có thể: Ba(OH)2 + FeSO4

BaSO4 + Fe(OH)2       (6)


Mg(OH)2

MgO + H2O      (7)

Có thể: Fe(OH)2

                  FeO + H2O    (8)

hoặc:
4Fe(OH)2 + O2 
                         2Fe2O3 + 4H2O   (9)                          0,25 ®

[image: image40.wmf]Mg

10,8

n0,45

24

==

 (mol)
Xét trường hợp 1: Mg chưa phản ứng hết 

Đặt: 
[image: image41.wmf]243

Fe(SO)

n

trong 300ml ddE là x

Từ (3), (4): nMg đã phản ứng = 3x


[image: image42.wmf]®

 nMg còn lại = 0,45 – 3x

Từ (3), (4): nFe = 2x 
[image: image43.wmf]®

 mFe = 2x.56

Ta có pt: (0,45 – 3x).24 + 2x.56 = 12,6


[image: image44.wmf]®

 x = 0,045 (mol)


[image: image45.wmf]®

 CM của Fe2(SO4)3 trong dd E 
[image: image46.wmf]0,045

0,15(M)

0,3

==

                                        0,25

Khi đó trong ddD chỉ có: MgSO4 và kết tủa gồm BaSO4 và Mg(OH)2
Từ (3): 
[image: image47.wmf]4243

MgSOFe(SO)

n3n3.0,0450,135

===

 (mol)

Từ (5): 
[image: image48.wmf]44

BaSOMgSO

nn0,135

==

  (mol)

Từ (7): 
[image: image49.wmf]2

MgOMg(OH)

nn0,135

==

  (mol)

Giá trị của m trong trường hợp này = 0,135.233 + 0,135.40 = 36,855 (g)                0,125
Xét trường hợp 2: Mg hết

Thì chất rắn C là Fe: nFe = 12,6/56 = 0,225 mol

Từ (4): nMg = nfe = 0,225  (mol)

Từ (3): nMg pư 3 = 0,45 – 0,225 = 0,225 (mol) 

             
[image: image50.wmf]243

Fe(SO)

n

= 0,225 (mol)

Vậy 
[image: image51.wmf]M

C

 của dung dịch E 
[image: image52.wmf]0,225

0,75(M)

0,3

==

                                                0,125

Khi đó: Kết tủa thu được khi cho dung dịch D phản ứng với Ba(OH)2 gồm: BaSO4, Mg(OH)2, Fe(OH)2.
Với :
[image: image53.wmf]4

MgSO

n

 ở (3) = nMg = 0,45 (mol)

Từ (4): 
[image: image54.wmf]4

FeSO

n

= 3nFe= 3.0,075 = 0,225 (mol)

Từ (5): 
[image: image55.wmf]424

BaSOMg(OH)MgSO

nnn0,45

===

 (mol)

Từ (6): 
[image: image56.wmf]424

BaSOFe(OH)FeSO

nnn0,225

===

  (mol)


[image: image57.wmf]®

 Số mol trong kết tủa lần lượt là: 


[image: image58.wmf]4

BaSO

n

= 0,45 + 0,225 = 0,675 (mol)


[image: image59.wmf]2

Fe(OH)

n

= 0,225 (mol), 
[image: image60.wmf]2

Mg(OH)

n

= 0,45 (mol)                                                     0,25
Khi nung kết tủa trên ta lại phải xét 2 trường hợp:

a) Nếu nung trong chân không:

Từ (7): 
[image: image61.wmf]2

MgOMg(OH)

nn0,45

==

(mol)

Từ (8): 
[image: image62.wmf]2

FeOFe(OH)

nn0,225

==

 (mol)

Giá trị của m trong trường hợp này = 0,675.233 + 0,45.40 + 0,225.72 = 191,475 (g)

b) Nếu nung trong không khí:

Từ (9): 
[image: image63.wmf]232

FeOFe(OH)

11

n.n.0,2250,1125

22

===

 (mol)

Vậy giá trị của m trong trường hợp này là:

0,675.233 + 0,45.40 + 0,1125.160 = 193,275 (g)                                                      0,25
Câu V

2đ

Khi cho Ancol CmH2m+1OH phản ứng với Na ta có

CmH2m+1OH + Na           
[image: image64.wmf]®

     CmH2m+1Na + H2

nNaOH PU = 0,251= 0,25mol

nancol =0,5.0,25 =0,15 mol

do nancol <nNaOH  nên trong 2 chất có một chất là este và chất còn lại là axit.                  0,5


Giả sử a xit là CnH2n+1COOH và e ste là CPH2p +1CO OCmH2m+1 ta có

CnH2n + 1COOH    + NaOH      
[image: image65.wmf]®

       CnH2n+1COONa  +  H2O

CpH2p+1COOCmH2m +1  +  NaOH   
[image: image66.wmf]®

      CpH2p+1COONa + CmH2m +1OH

2CnH2n+1COOH + (3n+1)O2       
[image: image67.wmf]®

      2(n+1)CO2  +2(n +1)H2O

2CpH2p +1CO OCmH2m +1 + (3p +3m +1)O2    
[image: image68.wmf]®

     2(p+m+1)CO2  +2(p +m+1)H2O    0,5


nO2 =3,248/22,4 = 0,145 mol

nCO2 =2,912/22,4 =0,13 mol

gọi nCnH2n +1CO OH =x 
[image: image69.wmf]®

 vậy nCpH2p+1COOCmH2m+1 =1,5x

theo hương trình phản ứng ta có 

nO2 =(3n +1).x/2   +  (3p +3m +1).1,5x/2 =0,145  (I)

nCO2 =   n+1)x  +  ( p+m+1).1.5x =0,13  (II)                                                               0,5


Từ I  và II ta có: 2n +3p+3m=8 

Vậy nghiệm thỏa mãn n=1, p=0 ,m=2 .hoặc n=1 ,   p=1, m=1

Vậy công thức thỏa mãn. CH3COOH và HCOOC2H5
                                  Hoặc CH3COOH và CH3COOCH3                                           0,5



	Câu III

2 đ
	
Câu III

2 đ
1- Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư, chưng cất thu lấy rượu etylic lẫn nước và chất rắn khan chứa CH3COONa, NaOH dư.
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
- Cho CuSO4 khan, dư vào hỗn hợp rượu và nước, lọc bỏ chất rắn thu được rượu etylic nguyên chất.
- Cho hỗn hợp chất rắn tác dụng với dung dịch H2SO4 dư. Chưng cất thu lấy CH3COOH (lẫn nước).
2CH3COONa + H2SO4 → CH3COOH + Na2SO4
2+ Khí CO2, SO2… gây ô nhiểm không khí, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, độc hại cho động vật, thực vật.

+ những khí thải này khi gặp mưa sẽ nhanh chóng tạo thành H2CO3, H2SO3  làm cho nồng độ axit trong nước mưa cao hơn mức bình thường, rất có hại cho môi trường:

     SO2 + H2O [image: image70] H2SO3
     CO2 + H2O [image: image71] H2CO3
+ Biện pháp chống ô nhiễm môi trường: xây dựng hệ thống xử lí khí thải độc hại trước khi thải ra ngoài không khí ( cho khí thải đi qua dung dịch kiềm như NaOH, Ca(OH)2, hai khí SO2, CO2 bị giữ lại). Trồng nhiều cây xanh để hấp thụ khí CO2.




Chú ý:

· Nếu phương trình không cân bằng thì trừ nửa số điểm của phương trình đó.

· Nếu sử dụng trong tính toán thì phần tính toán không cho điểm.

Học sinh có cách giải khác tương đương đúng vẫn cho điểm
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